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1. Giảng viên phụ trách: 
	Họ và tên giảng viên
	Mã Giảng viên
	SĐT
	Email

	
	
	
	

	Nguyễn Thùy Tiên
	79000G07.000439
	0383606086
	thuytien@tdc.edu.vn



2. Danh sách học phần – giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến – Link học trực tuyến: 
	TT
	Tên học phần
	Giảng viên phụ trách
	Lớp HP
	Số tiết/ tuần
	Thứ (Tuần)
	Tiết BĐ-KT
	Link Google meet

	1
	Nhập môn Tiếng Nhật
	Phạm Trúc Quỳnh Như
	CSC13001002
	5
	Thứ 5
(1 -6)
	1 – 5
	https://meet.google.com/ewh-cdrx-xrq 

	2
	Ngữ pháp tiếng Nhật 1
	Nguyễn Thùy Tiên
	CSK13001102
	10
	Thứ 2 và 4
(1 -7)
	7 – 11
7 – 11
	https://meet.google.com/mvb-rdyr-vsz 

	3
	Nghe nói tiếng Nhật 1
	Nguyễn Thị Kim Chi
	CSK13002102
	10
	Thứ 3 và 6
(1 -7)
	1 – 5
1 – 5
	 https://meet.google.com/hbp-ewoc-tto


	4
	Viết tiếng Nhật 1
	Phạm Trúc Quỳnh Như
	CSK13003102
	6
	Thứ 3 và 6
(9 -15)
	4 – 6
4 – 6
	https://meet.google.com/nwn-avpw-cxh  

	5
	Đọc hiểu tiếng Nhật 1
	Nguyễn Thị Kim Chi
	CSK13004102
	6
	Thứ 3 và 6
(9 -15)
	1 – 3
1 – 3
	 https://meet.google.com/btd-jrdv-kux


	6
	Nhập môn Tiếng Nhật
	Võ Thị Mỹ Phương
	CSC13001003
	5
	Thứ 6
(1 -6 )
	1 – 5
1 – 5
	https://meet.google.com/pbg-rkjy-aoq 

	7
	Ngữ pháp tiếng Nhật 1
	Dương Thị Thu Sương
	CSK13001103
	10
	Thứ 2 và 4
(1 -7)
	7 – 11
1 – 5
	https://meet.google.com/dkz-oxzi-rof 

	8
	Nghe nói tiếng Nhật 1
	Nguyễn Thùy Tiên
	CSK13002103
	10
	Thứ 3 và 5
(1 -7)
	1 – 5
7 – 11
	https://meet.google.com/edv-egta-dqk 

	9
	Viết tiếng Nhật 1
	Nguyễn Thị Kim Chi
	CSK13003103
	6
	Thứ 3 và 6
(9 -15)
	4 – 6
4 – 6
	https://meet.google.com/dqj-cqnw-xwx

	10
	Đọc hiểu tiếng Nhật 1
	Nhan Hoàng Thảo Phương
	CSK13004103
	6
	Thứ 3 và 6
(9 -15)
	1 – 3
1 – 3
	https://meet.google.com/dmb-wpxp-dib 



